
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG ĐAI HỌC SƯ PHẠM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH  

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN THẲNG  

THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH 

(CÓ ĐIỀU KIỆN) 
(Đối tượng XTT theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 của quy chế tuyển sinh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT 

Đăng ký xét tuyển thẳng 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

1 PHẠM CẨM LY Nữ 15/07/2008 

Học 

sinh 

giỏi 

quốc 

gia 

2026 Sư phạm Địa lý 7140219 

2 PHAN CHÂU ANH QUÂN Nam 19/12/2008 2026 Sư phạm Địa lý 7140219 

3 LÂM TÀI TUỆ Nam 03/11/2008 2026 Sư phạm Địa lý 7140219 

4 VI PHÚC VINH Nam 04/07/2008 2026 Sư phạm Địa lý 7140219 

5 
NGUYỄN TRƯƠNG 

NGỌC HUYỀN 
Nữ 18/08/2006 2024 

Sư phạm Khoa 

học tự nhiên 
7140247 

6 HOÀNG THỊ BẢO NHƯ Nữ 04/12/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 

7 NGUYỄN KHÁNH BĂNG Nữ 01/01/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 

8 PHÙNG HỮU DANH Nam 22/05/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 

9 
NGUYỄN TĂNG MINH 

HIẾU 
Nam 06/04/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 

10 TRẦN MỸ LINH Nữ 19/02/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 

11 
TRẦN LÊ PHƯƠNG 

NGUYÊN 
Nữ 08/07/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 

12 HUỲNH DUY TOẢN Nam 16/06/2008 2026 Sư phạm Lịch sử 7140218 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT 

Đăng ký xét tuyển thẳng 

Ngành/ 

chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

13 
TRANG PHAN NGỌC 

ÁNH 
Nữ 16/09/2008 

Học 

sinh 

giỏi 

quốc 

gia 

2026 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

14 HOÀNG LÊ DUNG Nữ 19/06/2008 2026 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

15 
HUỲNH THỊ ÁNH 

NGUYỆT 
Nữ 16/01/2008 2026 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

16 TRẦN BẢO TRÂM Nữ 17/01/2008 2026 Sư phạm Ngữ văn 7140217 

17 HUỲNH PHẠM TRÀ MY Nữ 12/10/2008 2026 Sư phạm Sinh học 7140213 

18 BÙI NGỌC ANH THƯ Nữ 15/10/2008 2026 Sư phạm Sinh học 7140213 

19 HUỲNH PHƯỚC TRÍ Nam 01/03/2008 2026 Sư phạm Sinh học 7140213 

20 NGUYỄN NHẬT ANH Nam 20/10/2008 2026 Sư phạm Vật lý 7140211 

21 
NGUYỄN HỮU QUỐC 

THỊNH 
Nam 15/07/2008 2026 Sư phạm Vật lý 7140211 

22 PHAN THỊ KIỀU THANH Nữ 12/04/2008 2026 Việt Nam học 7310630 

Danh sách này có: 22 thí sinh./. 

 

  



DANH SÁCH  

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN XÉT TUYỂN THẲNG  

THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH 

(CÓ ĐIỀU KIỆN) 
(Đối tượng XTT theo quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều 8 quy chế tuyển sinh) 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

xét 

tuyển 

thẳng 

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT 

Đăng ký xét tuyển thẳng 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Mã xét 

tuyển 

1 PHAN BÁ SƠN Nam 13/01/2008 

Khuyết 

tật 

nặng 

2026 
Công nghệ 

giáo dục 
7140103 

2 
PHÙNG TẤN QUỐC 

HƯNG 
Nam 09/02/2008 2026 

Công nghệ 

giáo dục 
7140103 

3 
TRẦN THỊ HỒNG 

DIỄM 
Nữ 27/03/2008 2026 

Hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật 

7760103 

4 NGUYỄN QUÝ NGỌC Nam 16/10/2007 2026 

Hỗ trợ giáo 

dục người 

khuyết tật 

7760103 

5 
PHẠM THÀNH 

QUANG VINH 
Nam 08/06/2008 2026 Lịch sử 7229010 

6 
VÕ NGỌC BẢO 

QUYÊN 
Nữ 24/10/2008 2026 

Quản lý tài 

nguyên và 

môi trường 

7850101 

7 
ĐẶNG THỊ THÙY 

LINH 
Nữ 18/07/2008 2026 Tâm lý học 7310401 

8 
ĐOÀN HUỲNH 

THANH TÂM 
Nữ 20/09/2008 2026 Tâm lý học 7310401 

9 LÊ THỊ HOÀI THANH Nữ 08/10/2007 2026 Tâm lý học 7310401 

10 
NGUYỄN KHOA NHƯ 

KHUYÊN 
Nữ 06/08/2008 2026 Tâm lý học 7310401 

11 
PHAN NGUYỄN 

THANH THẢO 
Nữ 11/08/2008 2026 Tâm lý học 7310401 

12 VÕ PHÚC THÁI Nam 11/10/2008 2026 Tâm lý học 7310401 

13 
NGUYỄN NGUYÊN 

AN TUỆ 
Nữ 19/04/2008 2026 Tâm lý học 7320108 



TT Họ và tên 
Giới 

tính 
Ngày sinh 

Đối 

tượng 

xét 

tuyển 

thẳng 

Năm 

tốt 

nghiệp 

THPT 

Đăng ký xét tuyển thẳng 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Mã xét 

tuyển 

14 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

TRÂM 
Nữ 28/12/2008 

Khuyết 

tật 

nặng 

2026 Tâm lý học 7310401 

15 
TRẦN THỊ THANH 

THẢO 
Nữ 28/04/2008 2026 Tâm lý học 7310401 

16 
NGUYỄN THỊ HOÀI 

NHI 
Nữ 24/02/2003 2022 Tâm lý học 7310401 

17 
NGUYỄN HOÀNG 

BẢO LINH 
Nữ 05/09/2008 2026 Văn hóa học 7229040 

18 
PHẠM HOÀNG BÁ 

TÂM 
Nam 09/09/2008 2026 Văn học 7229030 

19 NGUYỄN THẢO LINH Nữ 11/08/2008 2026 Văn học 7229030 

20 
VĂN THỊ KIỀU 

QUỲNH 
Nữ 20/11/2003 2023 Việt Nam học 7310630 

21 
TRỊNH THỊ QUỲNH 

MAI 
Nữ 15/09/2008 

Dân 

tộc 

thiểu 

số rất 

ít 

người 

(*) - 

Chứt 

2026 
Sư phạm 

Toán học 
7140209 

22 LO THỊ LỆ VI Nữ 05/12/2008 

Dân 

tộc 

thiểu 

số rất 

ít 

người 

(*) - Ơ 

Đu 

2026 
Sư phạm Ngữ 

văn 
7140217 

Danh sách này có: 22 thí sinh./. 

Lưu ý:  

– Trường ĐHSP công bố kết quả xét tuyển thẳng và danh sách thí sinh đủ điều 

kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp 

năm 2026); 

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng phải tiếp 

tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ thống 

của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ 



trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên Hệ 

thống của Bộ GDĐT; 

– Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng nhưng 

không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên Hệ 

thống của Bộ GDĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện 

vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này. 

 


